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	Hiệu trưởng: Lê Thị La
Ngày sinh: 01/07/1960
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01658 276 429
E-mail vp: c2haan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Hiệu phó: Hoàng Văn Thanh
Ngày sinh: 29/09/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 0333 685 272
ĐT di động: 0983.389.009
E-mail vp: c2haan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : hoangthanh7880@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Thị Sớm
Ngày sinh: 12/3/1960
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0962.322.497
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : vuthisom.thcs@gmail.com
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	Giáo viên: Phạm Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 02/06/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0165.2288.366
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : napham88@gmail.com
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	Giáo viên: Phạm Hoàng Anh
 Ngày sinh:0 8/04/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01673.136.541
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : hoanganhhaqyqn@yahoo.com.vn

	6 
	[image: image6.jpg]




	Giáo Viên : Nguyễn La Điền
Ngày sinh: 08/03/1976
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0904 904 655
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : nguyenladien@gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị Hài
Ngày sinh: 28/09/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0976 047 253
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên : Nguyễn Thị Hảo
Ngày sinh: 28/09/1981
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0165.8622.186
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : nguyenhao81ht@gmail.com 
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	Giáo viên : Bùi Thùy Hương
Ngày sinh: 10/4/1979
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0912.679.669
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : thuyhuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Bùi Minh Hướng
Ngày sinh: 20/02/1986
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0977 050 918
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên :Nguyễn Thị Luyến
Ngày sinh: 14/10/1962
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0166.4480.040
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân :luyen1410@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 12/04/1960
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01697 385 931
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 

	13 
	[image: image13.jpg]



	Giáo viên: Vũ Thị Thúy Mùi
Ngày sinh: 12/10/1981
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0975 116 055
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Đàm Quang Ngọc
Ngày sinh: 02/12/1987
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01669 039 699
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : ngocdamquang@gmail.com

	15 
	[image: image15.jpg]X ‘-)>
34 4
a’




	Giáo viên: Hà Hồng Nhung
Ngày sinh: 27/03/1981
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01682 496 222
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : quinhung77@gmail.com

	16 
	[image: image16.jpg]



	Giáo viên: Đào Hải Ninh
Ngày sinh: 19/03/1982
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0988 994 108
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Chu Thị Oanh
Ngày sinh: 12/10/1964
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01678 042 784
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phạm Kim Oanh
Ngày sinh: 07/02/1980
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0974 097 480
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : phamoanhthanh@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Hữu Phương
Ngày sinh: 20/06/1980
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0972 885 005
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : vuhuuphuong@yahoo.com
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	Giáo viên: Dương Văn Quảng
Ngày sinh: 24/08/1957
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0987 906 933
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Đặng Thị Sáu
Ngày sinh: 14/01/1984
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01683 378 812
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Sinh
Ngày sinh: 19/05/1959
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01687 193 998
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Minh Tâm
Ngày sinh: 24/08/1990
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0979 332 880
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : tamtoan29@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hương Thảo
Ngày sinh: 28/08/1980
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0915 944 313
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Đinh Thị Thảo
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0979 411 962
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thắng
Ngày sinh: 16/01/1962
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01672 780 866
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Dương Thị Thủy
Ngày sinh: 14/02/1979
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0976 025 994
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : duongthithuy79@gmail.com
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	Giáo viên: Đặng Thị Mai Thương
Ngày sinh: 20/12/1988
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0975 806 181
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Hoài Trung
Ngày sinh: 17/12/1979
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0983 982 218
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : vutrunghaan@gmail.com
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	Giáo viên: Hoàng Liên Việt
Ngày sinh: 16/08/1957
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01646 746 487
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : hlviet1957@gmail.com
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	Giáo viên: Bùi Thị Xếp
Ngày sinh: 01/01/1960
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01647 495 463
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Bình
Ngày sinh: 22/06/1974
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01696 818 656
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : binhnguyen.thcs@gmail.com

	33 
	[image: image33.jpg]



	Giáo viên: Nguyễn Thị Chanh
Ngày sinh: 22/11/1983
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01656 469 081
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phạm Thị Hiền
Ngày sinh: 30/09/1987
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0985 332 086
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : phamthihienqy@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 29/08/1971
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0979 332 880
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thu
Ngày sinh: 20/11/1961
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01699 471 358
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Hồng
Ngày sinh: 1990
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01672 673 603
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : ngohong12@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Thị Thái Hường
Ngày sinh: 1989
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phạm Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 1990
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân :  phambichngoc.0305@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 1985
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0168 999 3888
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Loan
Ngày sinh: 30/04/1987
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0985 376 603
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : meocondarling@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Hưng
Ngày sinh: 12/06/1979
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0934 374 123
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : vudinhlong802@gmail.com
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	Giáo viên: Ngô Đăng Vĩ
Ngày sinh: 20/06/1980
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0968 871186
E-mail vp: thcshaan@gmail.com
E-mail cá nhân : dangvi.thcs@gmail.com


